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DANH MỤC CÁC DANH TỪ VIẾT TẮT 

DANH TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

GDP Tổng sản phẩm quốc nội 

CP Cổ phần 

BKS Ban kiểm soát 

HĐQT Hội đồng quản trị 

VĐL Vốn điều lệ 

ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông 

CBCNV Cán bộ công nhân viên 
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NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

- Tên Công ty:CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 
- Tên viết tắt:LILAMA 45.4 JSC 
- Mã cổ phiếu: L44 
- Vốn điều lệ:40.000.000.000 
- Trụ sở chính:Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, phường Bình Đa, Thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai 
- Điện thoại: (0251) 3838188 
- Fax:(0251) 3838008 
- Email: lilama454vnn@vnn.vn 
- Website:http://www.lilama454.com.vn/ 
- Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp:Công ty Cổ phần Lilama 45.4 là Công ty Cô phần 

được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước tiền thân là Công ty Lắp máy và Xây dựng 45.4 
Công ty hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 3600255703 ngày 14/08/2006 và đăng ký 
thay đổi lần thứ 5 ngày 13/09/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp. 

2. Quá trình hình thành và phát triển. 

Năm 1979 

Công ty được thành lập. 

Năm 2006 

Công ty đã sang hoạt động dưới mô hình là công ty cố định phần theo số 794/QĐ-BXD ngày 

17/05/2006. Ban đầu tiên vốn là 11.200.000.000 đồng.   

Năm 2007 

Vốn Điều lệ công ty tăng lên 40 tỷtheo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 17/5/2007 thông qua 

công ty phát hành.  

Năm 2009 

 Ngày 21/12/2009, cổ phiếu Lilama 45.4 đã được giao dịch chính thức trên sàn chứng khoán HOSE 

với mã L44. Là một bước tiến mới trong việc đại chúng và quảng bá hơn nữa thương hiệu Lilama 

45.4.  

 Mã CK: L44  

Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VNĐ  

Tổng KL niêm yết: 4.000.000 CP  

Năm 2011 

Tháng 8/2011, ký kết hợp đồng với Công ty PTSC - Công ty Dịch vụ cổ phần Cơ khí Hàng hải để 

triển khai dự án Biển Đông 1 trị giá 3 triệu USD.   
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Ký kết thành công dự án Điện gió Bạc Liêu trị giá 40 tỷ đồng với Công ty TNHH xây dựng Thương 

mại dịch vụ Công Lý.   

Năm 2012 

Góp công lớn giúp Tổng công ty lắp máy Việt Nam đạt giải thưởng vàng duy nhất của Asian Power 

Adwards 2012 về lĩnh vực "Dự án nhà máy được xây dựng nhanh nhất" cho dự án nhà máy điện Nhơn 

Trạch 2, công suất 750 MW, giá trị 700 triệu USD. 

Năm 2014 

Với yêu cầu thực hiện thiết lập, năm qua Công ty tiến hành xây dựng phương án tái cấu trúc doanh 

nghiệp, tinh gọn máy, định hướng lại ngành hoạt động, tổ chức sản xuất mới phương thức, rà soát quy 

trình  hoạt động, cơ cấu sự, tăng hiệu quả quản lý công ty ... Đề án đặt ra lộ trình thực hiện đến năm 

2020. 

Năm 2018 

 Do hoạt động tình hình vẫn còn gặp nhiều khó khăn làm số vốn lũy kế vượt vốn điều lệ Công ty nên 

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định hủy niêm yết và chuyển cổ phiếu L44 sang giao 

dịch tại sàn UPCOM. 

Năm 2019 

 Là năm cuối cùng của việc thực hiện phương án tái cấu trúc doanh nghiệp, Công ty đã và đang triển 

khai thủ tục chuyển đổi đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) theo phương pháp đã 

được Đại hội đồng cố định thông qua.   

Năm 2020 

Công ty thực hiện quyết toán các công trình còn dang dở, tạo ra lợi nhuận nhằm tiếp tục ổn định hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. 

            Năm 2021 

 Công ty đã và đang triển khai thủ tục chuyển đổi đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 

(DATC) theo phương pháp đã được Đại hội đồng cố đông thông qua.   

            Năm 2022 

 Công ty tạm ngưng hoat động tiếp tục triển khai thủ tục chuyển đổi đối với Công ty TNHH Mua bán 

nợ Việt Nam (DATC) theo phương pháp đã được Đại hội đồng cố đông thông qua.   

            Năm 2023 

 Công ty tạm ngưng hoat động tiếp tục triển khai thủ tục chuyển đổi đối với Công ty TNHH Mua bán 

nợ Việt Nam (DATC) theo phương pháp đã được Đại hội đồng cố đông thông qua.   
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Năm 2024 

 Công ty tục tạm ngưng hoat động tiếp tục triển khai thủ tục chuyển đổi đối với Công ty TNHH Mua 

bán nợ Việt Nam (DATC) theo phương pháp đã được Đại hội đồng cố đông thông qua.   

3. Các giải thưởng tiêu biểu 

Trong những năm qua Lilama 45.4 luôn tích cực hoạt động và gặt hái được một số thành công 

sau: 

7 giấy khen Huy chương vàng Chất lượng cao ngành xây dựng Việt Nam 

Đạt danh hiệu Anh hùng Lao động (cá nhân) 

7 Huân chương Lao động Nhất – Nhì – Ba cho cá nhân và tập thể Lilama 45.4 

Chứng nhận ISO 9001:2008 

Đạt cúp vàng ISO 2007 

Huân chương Lao động hạng Nhất 

Huân chương Độc lập hạng Ba 

Chứng nhận ISO 9001:2000 

4. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Theo Giấy đăng kí kinh doanh, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty là: 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chi 
tiết đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà); 

- Bán buôn vật liệu xây dựng, hàng kim khí điện máy; Bán buôn thiết bị đơn lẻ, thiết bị đồng 
bộ, dây truyền công nghê, thang máy, vật liệu điện, máy móc phụ tùng cơ khí; 

- Bảo trì thang máy, lắp đặt thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực, thiết bị lò hơi trung cao áp, bồn 
bể chứa các loại dung dịch lỏng; lắp đặt hệ thống đường ống hạ áp, trung áp, cao áp; 

- Chế tạo đường ống hạ áp, trung áp, cao áp; 
- Xây dựng công trình công nghiệp; 
- Buôn bán sắt thép; Bán buôn phế liệu (trừ phế liệu độc hại, phế liệu nguy hại, phế liệu nhập 

khẩu gây ô nhiễm môi trường, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp nhận về địa 
điểm và đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật về môi trường); 

- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; 
- Xây dựng lắp đặt đường dây tải điện, trạm biến áp cao thế, trung thế, hạ thế; 
- Sản xuất các cấu kiện kim loại (trừ xi mạ, không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan 

có thẩm quyền chấp nhận về địa điểm và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật); 
- Xây nhà các loại; 
- Gia công cơ khí (trừ xi mạ, không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 

quyền chấp nhận về địa điểm và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)./ 

Địa bàn hoạt động 

Đặc thù là hoạt động xây dựng nên địa bàn hoạt động của Lilama45.4 sẽ mở rộng trên khắp cả 
nước tùy từng công trình và dự án do Công ty thực hiện trên khắp lãnh thổ Việt Nam. 
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5. Sơ đồ tổ chức 

Mô hình quản trị 

Là công ty cổ phần, mô hình quản trị của Lilama 45.4 được thực hiện theo quy định của pháp luật với 

cơ cấu như sau: 

Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị  

Ban kiểm soát 

Ban tổng giám đốc 

 
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM  

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh     ĐVT: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2024 %TH 
2024/2023 

1 Vốn điều lệ 40.000 40.000 100% 

2 Doanh thu thuần - - - 

3 Lợi nhuận sau thuế (7.097) (6.115) - 

4 LNST/DTT - - - 
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5 LNST/VĐL - - - 
  

  Năm 2024 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức đang hoạt động trên thị trường 

nói chung và Lilama 45.4 nói riêng tụt dốc một cách trầm trọng, trong năm Công ty tạm ngừng hoạt 

động nên L44 không mang về được doanh thu. Ngoài ra, kỳ này đang tiếp tục tiến hành thực hiện 

phương án tái cấu trúc tài chính của Công ty và chi trả các chi phí khấu hao, lãi vay, chi phí quản lý  

khiến lợi nhuận của Công ty giảm.  

2. Tổ chức và nhân sự 

a. Danh sách Hội đồng quản trị 

Danh sách Ban điều hành 

STT Thành viên Chức vụ 

1 Ông Phan Cao Viên Tổng Giám đốc 

2 Bà Phan Thị Thanh Thủy Kế toán trưởng 

Danh sách Ban Kiểm soát 

STT Thành viên Chức vụ 

1 Ông Nguyễn Văn Ngọc  Trưởng ban 

2 
3 

Ông Lê Minh Thiện 
Bà Lê Thị Vân Anh 

Thành viên 
Thành Viên 

 

(*) Tính tại thời điểm 31/12/2024 

Lý lịch Hội đồng quản trị 

1. Ông Trần Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT 

 Ngày sinh  : 12/07/1969 

 Nơi sinh  : Tp. Hà Nội 

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế năng lượng 

 Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 800.000 CP, chiếm 20,0% VĐL 

 Quá trình công tác:  

- Từ tháng 06/1996 đến nay: Công tác tại Tổng Công ty Lilama 

STT Thành viên Chức vụ 

1 Ông Trần Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT  

2 Ông Phan Cao Viên Thành viên 

3 Ông Nguyễn Văn Việt Thành viên 
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- Từ tháng 06/2016 đến nay: Người đại diện vốn Tổng Công ty Lilama tại Công ty CP Xi măng 
Sông Thao. Thành viên HĐQT Công ty CP Xi măng Sông Thao. 

- Từ tháng 06/2021 đến nay: Người đại diện vốn Tổng Công ty Lilama tại Công ty CP Lilama 45.4. 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lilama 45.4 
 
2. Ông Phan Cao Viên – Thành viên Hội đồng quản trị 

 Ngày sinh  : 01/09/1970 

 Nơi sinh  : Phú Xuyên – Hà Nội  

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

 Chức vụ hiện nay tại Công ty:  Thành viên HĐQT  kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Lilama 45.4 

 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 602.346 CP, chiếm 15,06 VĐL 

 Quá trình công tác 

05/1996 – 11/2009 Công tác tại Công ty CP Lilama 45.3 

12/2009 – 03/2015 Công tác tại Công ty CP Lilama 45.1 

04/2015 - nay Công tác tại Công ty CP Lilama 45.4 

 

3. Ông Nguyễn Văn Việt – Thành viên HĐQT 

 Ngày sinh  : 10/07/1961 

 Nơi sinh  : Minh Châu – Đông Hưng – Thái Bình  

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh 

 Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT 

 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: Không 

 Quá trình công tác 

1983 - 1992 Công tác tại Xí nghiệp Liên hợp Lắp máy 45 

1983 - nay Công tác tại Công ty CP Lilama 45.4 

 

Lý lịch ban điều hành 

4. Bà Phan Thị Thanh Thủy – Kế toán trưởng 

 Ngày sinh  : 08/04/1964 

 Nơi sinh  : Hà Tĩnh  

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

 Chức vụ hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng 

 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 2.000CP – 0,05% VĐL 

 Quá trình công tác 

1988 – 1992 Kế toán – XN Liên hợp lắp  máy 45 – Trị An – Đồng Nai 



8 
 

1993 – 02/2002 Kế toán – Công ty Lắp máy và Xây dựng 45.4 

03/2002 – 07/2016 Phó phòng Kế toán - Công ty CP Lilama 45.4 

08/2016 - nay Kế toán trưởng tại Công ty CP Lilama 45.4 

b. Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ trong năm 2023: Không có  

c. Số lượng cán bộ công nhân viên 

STT Tính chất phân loại 
Số lượng 
(người) 

Tỷ lệ 

A Theo trình độ 10 --- 

1 Trên đại học 0 --- 

2 Đại học 06 --- 

3 Cao đẳng 0 --- 

4 Trung cấp 02 --- 

5 CNKT 01 --- 

6 Khác 01 --- 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 10 --- 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn --- --- 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 09 --- 

3 Hợp đồng theo thời vụ 01 --- 

Thu nhập bình quân 

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

Thu nhập bình quân  
(đồng/người/tháng) 

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

3. Tình hình tài chính  

                                                                                                             ĐVT: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2024 

1 Tổng giá trị tài sản 115.682 115.519 

2 Doanh thu thuần - - 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (6.787) (5.396) 

4 Lợi nhuận khác (311) (719) 

5 Lợi nhuận trước thuế (7.097) (6.115) 

6 Lợi nhuận sau thuế (7.097) (6.115) 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2023 Năm 2024 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,43 0,42 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,1 0,1 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 225.91 237.56 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % - - 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 0,011 0,011 

Vòng quay tổng tài sản Vòng - - 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % - - 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % - - 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % - - 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

% - - 

Nhận xét: 

4. Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Thông tin cổ phiếu  

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 4.000.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.980.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 20.000cổ phiếu 

Loại cổ phần: cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng 

Cơ cấu cổ đông 

(Tính đến ngày 06/03/2024) 

(Cung cấp thông tin cổ đông gần nhất – theo danh sách chốt tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024) 

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị: đồng) Tỷ lệ sở hữu 

I Cổ đông Nhà nước --- --- --- 

II Cổ đông nội bộ 20.000 20.000.000 0.50 
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II Cổ đông trong nước 3.936.700 39.367.000.000 98,42 

1 Cá nhân 2.531.338 25.313.380.000 63,28 

2 Tổ chức 1.405.362 14.053.620.000 35,14 

III Cổ đông nước ngoài 43.300 433.000.000 1.08 

1 Cá nhân 43.300 433.000.000 1.08 

2 Tổ chức --- --- --- 

     
Tổng cộng 4.000.000 40.000.000.000 100% 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không 

5. Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng 

a. Tiêu thụ năng lượng và nước 

- Năng lượng và nước là 2 yếu tố không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp, nhận thức được điều này doanh nghiệp luôn có chính sách sử dụng tiết kiệm nguồn 
năng lương song hành với hoạt động tối hóa nguyên vật liệu. Đồng thời thực hiện tuyên 
truyền cho CBCNV thực hiện tiết kiệm điện, nước mọi lúc mọi nơi tránh gây lãng phí nguồn 
tài nguyên của doanh nghiệp nói chung và của quốc gia nói riêng. 

b. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

- Luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo vệ môi trường, nâng cấp hệ thống xử lý phế phẩm và tái 
sử dụng chúng một cách hợp lý. Hạn chế hoạt động thải ra chất thải khí tác động đến bầu khí 
quyển. 

c. Chính sách liên quan đến người lao động 

d. Mặc dù doanh nghiệp đang phải đối mặt với những khó khăn và đang tạm ngưng hoạt động 
kinh doanh, doanh nghiệp luôn tôn trọng sự đóng góp của các cá nhân trong công cuộc xây 
dựng tổ chức  

e. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. 
- Công đồng là nền tảng để doanh nghiệp ổn định phát triển, bởi thế trong mỗi chính sách của 

tổ chức đều đặc biệt quan tâm giúp đỡ hỗ trợ cộng đồng giúp cho những cá nhân trong tổ 
chức cũng như trong xã hội có cuộc sống ổn định và tốt hơn, vượt qua những khó khăn trước 
mặt cùng nhau bước đến tương lai tươi mới phía trước. 

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

1.1. Tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh 

Đặc thù ngành là hoạt động thi công các công trình trong thời gian dài, vì vậy cần có nguồn vốn 
vững mạnh trong dài hạn để duy trì các chi phí nhân công, chi phí vận hành máy móc thiết bị ...Tuy 
nhiên, quá trình nghiệm thu và quyết toán bàn giao công trình gặp khó khăn do chủ thầu trì hoãn 
việc thanh toán. Điều này khiến cho doanh nghiệp trong ngành xây dựng nói chung và Công ty cổ 
phần Lilama nói riêng gặp khó khăn trong việc xoay chuyển vốn cho các hoạt động khác trong tổ 
chức. 
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Bởi thế khi các công trình đã hoàn thành mà không được quyết toán làm cho toàn bộ tài chính Công ty 

tê liệt, Công ty tạm ngưng hoat động tiếp tục triển khai thủ tục chuyển đổi đối với Công ty TNHH 

Mua bán nợ Việt Nam (DATC) theo phương pháp đã được Đại hội đồng cố đông thông qua.   

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty: 
 Tổng doanh thu thuần đạt được : 0 đồng 
 Tổng lợi nhuận sau thuế : -6.115.024.482 đồng 

2. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài sản 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2024 2024/ 2023(%) 

Tài sản ngắn hạn 112.662 112.538 99,89 

Tài sản dài hạn 3.020 2.982 98,77 

Tổng tài sản 115.682 115.519 99,86 

Nợ phải trả 261.347 267.299 102.27 

Nợ ngắn hạn 261.347 267.299 102.27 

Vốn chủ sở hữu (145.665) (151.780) - 

Tổng nguồn vốn 115.682 115.519 99,86 
 

Trong năm  khoản nợ phải trả là nợ ngắn hạn, chỉ tiêu này tăng chủ yếu là nguồn vốn chủ sở hữu của 

Công ty tiếp tục âm do tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh để tiếp tục thực hiện phương án tái 

cấu trúc tài chính doanh nghiệp. 

Giải trình của Ban tổng giám đốc : 

Từ năm 2016 đến nay tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả Công ty thua lỗ kéo dài 

do các nguyên nhân: 

 Các hợp đồng đã thực hiện và quyết toán xong thì thu hồi vốn chậm (như Nhà máy Điện gió 

Bạc Liêu,...) 

 Một số công trình đã thực hiện xong đang tiến hành quyết toán, công việc mất nhiều thời 

gian và phụ thuộc vào Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính, Nhà máy nước Thủ Đức, Nhiệt điện Vĩnh 

Tân 4... 

 Năm 2021- 2024  Công ty tạm ngưng hoạt động và đang thực hiện phương án tái cấu trúc tài 

chính đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến năm 2024 thông qua để khắc 

phục khó khăn và phục hồi hoạt động SXKD. 
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3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính; 

Tiếp tục đầu tư đẩy mạnh công tác thu hồi vốn đối với các công trình đã quyết toán như Điện gió Bạc 

Liêu, nhà máy nước Thủ Đức... 

Rà soát lại tình hình công nợ để có lộ trình thu hồi các khoản nợ tồn đọng,  

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Dự kiến năm 2025. Công ty triển khai cơ cấu lại tổ chức nhằm giúp Công ty vượt qua khó khăn trước 

mắt với một số nhóm biện pháp sau:  

+ Chủ động tìm kiếm đơn hàng trong nước và duy trì tốt mối quan hệ với những khách hàng cũ. 

+ Có kế hoạch thanh toán các khoản nợ nhằm hạn chế chi phí lãi chậm nộp, chậm thanh toán …. 

+ Công ty tiến hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi một phần nợ cho Công ty TNHH Mua Bán 

nợ Việt Nam (DATC) 

IV. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty 

- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, do khó khăn về tài chính kéo dài nhiều năm. Công ty 
tạm dừng hoạt động để tái cơ cấu, doanh thu năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 
không có phát sinh. Công tác phục hồi khả năng hoạt động của mình là một bài toán khó đối 
với các nhà lãnh đạo và việc này cần được Hội đồng quản trị và Ban điều hành bàn bạc thảo 
luận đưa ra giải pháp tốt nhất để đưa Công ty thoát khỏi khó khăn trước mắt. 

- Công ty đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn và quyết toán các hợp đồng còn 
dang dở đối với các hợp đồng như Nhà máy Điện Bạc Liêu, nhà máy nước Thủ Đức... 

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

- Trong tương lai doanh nghiệp sẽ có những bước tiến nhằm ổn định và khôi phục lại hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp: 

- Hối thúc quyết toán các công trình hoàn thành, tạo nguồn thu cho doanh nghiệp thực hiện 
trang trãi chi phí nhân công, chi phí cố định của doanh nghiệp và tiếp tục đầu tư hoạt động 
kinh doanh 

- Thực hiện đúng, đủ các chỉ thị của Tổng công ty Lắp máy Lilama để kịp thời nắm bắt cơ hội 
phục hồi hoạt động. 

V. BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị (tại ngày 31/12/2023) 

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu 

1 Ông Trần Thanh Sơn Chủ tich 0 0% 

3 Ông Nguyễn Văn Việt Thành viên 0 0% 

4 Ông Phan Cao Viên Thành viên 0 0% 
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2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp 

2 
Ông Trần Thanh Sơn 
 

Chủ tịch 4/4 100% 

3 Ông Phan Cao Viên Thành viên 4/4 100% 

4 Ông Nguyễn Văn Việt Thành viên 2/4 50% (Lý do: Điều trị bệnh) 

Trong năm, HĐQT đã đưa ra các Nghị quyết, quyết định: 

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
01//2024/NQ-
HĐQT 

 
 
 
 
23/01/2024 

1-  Công ty cổ phần Lilama 45.4 tiếp tục lập phương án 
trình xin ý kiến Chủ sở hữu về chủ trương hoán đổi 
nợ thành vốn góp của DATC  

2- Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông 
thường niên năm 2024. 

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào đầu tháng 
4/2024 

- Lập kế hoạch chuẩn bị phục vụ Đại hội (Thư mời, 
Tài liệu, địa điểm …) 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
02//2024/NQ-
HĐQT 

 
 
 
 
 
 
 
02/04/2024 

Triệu tâp họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Lần 2 
năm 2024 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4  theo các 
thông tin như sau: 

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày 22/04/2024 

- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Trụ sở Công 
ty (theo thư mời)   

- Nội dung: Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023 
và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo của 
Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 
và các nội dung thuộc thẩm quyển Đại hội đồng cổ 
đông. 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
03//2024/NQ-
HĐQT 
 

 
 
 
 
 
23/05/2024 

1/ Công ty cổ phần Lilama 45.4 tiếp tục thực hiện 
phương án hoán đổi nợ thành vốn góp của Công ty 
TNHH Mua bán nợ Việt Nam – CN HCM (DATC)  

2/ Thông qua việc đánh giá trình trạng tài sản hiện tại của 
Công ty. 

3/ Thông qua kế hoạch thanh lý, tiêu hủy những tài sản 
hư hỏng không còn sử dụng được   

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
04//2024/NQ-
HĐQT 

 
 
 
 
14/11/2024 

1/ Công ty cổ phần Lilama 45.4 tiếp tục thực hiện 
phương án hoán đổi nợ thành vốn góp của Công ty 
TNHH Mua bán nợ Việt Nam – CN HCM (DATC)  

2/ Phê duyệt kế hoạch thanh lý, tiêu hủy những tài sản hư 
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 hỏng không còn sử dụng được   

3/ Bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Thủy làm người phụ 
trách quản trị Công ty kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2024. 

 
1 

 
01/QĐ-HĐQT 

 
14/11/2024 Bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Thủy làm người phụ trách 

quản trị Công ty kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2024. 

a. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:   Không 

b. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không 

3. Ban Kiểm soát 

a. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát  

STT Thành viên Chức vụ Số lượng 
CP sở hữu 

Tỷ lệ sở hữu 

1 Ông Nguyễn Văn Ngọc  Trưởng ban 0 0% 

2 

3 

Ông Lê Minh Thiện 
Lê Thị Vân Anh 

Thành viên 
Thành viên 

0 

0 

0% 

0% 

 

STT Thành viên Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham gia 

1 Ông Nguyễn Văn Ngọc  2/2 100% 

2 

3 

Ông Lê Minh Thiện 
Bà Lê Thị Vân Anh 

2/2 
2/2 

100% 

100% 

 

b. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông 

 Năm 2024 Công ty tạm ngừng hoạt động, đang chuẩn bị các hồ sơ tài liệu để tiến hành phương án tái 
cấu trúc lại Công ty, doanh thu không có để bù đắp chi phí. 

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành 
và các cán bộ quản lý khác 

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát 
hoạt động. Tuy nhiên trong năm 2024 Công ty tạm ngưng hoạt động nên công tác kiểm tra, giám sát 
của Ban kiểm soát vẫn còn một số hạn chế nhất định. 

4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban 
kiểm soát. 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và 
chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc 
Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải 
được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất 
hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hóa bằng tiền cần được liệt kê và giải trình 
đầy đủ)  
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STT Họ và tên Chức danh Thù lao Lương (đồng) Thưởng 

I Hội đồng quản trị      
1 Trần Thanh Sơn Chủ tịch 0 0 0 

2 Phan Cao Viên Thành viên - 
TGĐ 0 - 0 

3 Nguyễn Văn Việt Thành viên  - 0 
II Ban kiểm soát      
1 Nguyễn Văn Ngọc Trưởng ban 0 0 0 
2 Lê Minh Thiện Thành Viên 0 0 0 
3 Lê Thị Văn Anh Thành viên 0 62.088.000 0 

III Ban điều hành      
1 Phan Cao Viên TGĐ 0 101.256.000 0 

2 Phan Thị Thanh 
Thủy Kế toán trưởng 0 93.120.000 0 

Tổng cộng  256.464.000  

 
b) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có 
c) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty 

       Việc quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4  luôn được đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, các 
quy chế nội bộ,   

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán 

2. Báo cáo tài chính Công ty lập (Do Công ty đang tạm ngưng hoạt động từ năm 2021 đến 
năm 2024 nên không có khả năng mời được  đơn vị Kiểm toán) 

      (Báo cáo tài chính năm 2024 do Công ty lập bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp 
luật) 
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PM k·F ·?ǀ⁄·„¡‹?t i n‹?t l F ⁄›\t ?d›‹£?¤i ‹⁄?d›\‹⁄

P?L腵 i ›‹?t ⁄·?t苞 K b\‹?⁄\‹£K ǀ·‹£?ǀ\fi?di ǀ⁄?v·?v\?dn\‹⁄?t ⁄·?¤⁄\ǀ OP

QM si 芳 ‹?ǀ⁄i t –\?ǀ⁄›?‹£t ò 荖 i ?ǀ·‹£?ǀ\fi?⁄\‹£?⁄U\?v\?di ǀ⁄?v· OQ G PTWK TXRK UOOH G PXRK URTK PPXH
R?si 芳 ‹?ǀ⁄i t –\?ǀ⁄›?‹£芰 菂 i l \›?dn‹£ OR G PVPK XURK OOOH G SUSK UTSK OOOH
SM 銚道‹?ǀ⁄i t –\?l \i ?v\„ OS
T?|¿P芳 ‹?ǀ⁄i ?‹nfi?t ⁄·U?t ⁄·?‹⁄\fi?d›\‹⁄?‹£⁄i ¡fi OT
UM si ¡‹?t ⁄·?¤⁄\ǀ?t苞 F ⁄›\t ?dn‹£?¤i ‹⁄?d›\‹⁄ OU PTSK RTXK URP QSK WVOK OOO
VM P腝 i ¡‹?ǀ⁄i ?¤⁄\ǀ?ǀ⁄›?⁄›\t ?dn‹£?¤i ‹⁄?d›\‹⁄ OV G RTK OPPK VQUH
kkl F ·?b⁄·„n‹?t i n‹?t ⁄·\‹?t苧 F ⁄n\t ?dn‹£?¤i ‹⁄?dn\‹⁄ QO G QPPK QOWK UXTH G URRK SPXK PPXH
腡M k菕 ·?ǀ⁄·„n‹?t i n‹?t苞 ⁄›\t ?dn‹£?d\·?t t o

l ?si 芳 ‹?ǀ⁄i dU?«·\?si «K ‚\„?d·‹£?srbc?v\?ǀ\ǀt \i s\‹?d\i ⁄\‹?¤⁄Uǀ QP

QM si 葶 ‹?t ⁄·?t苞 t⁄\‹⁄?l 膌 K ‹⁄菒 莿‹£?b\‹?srbc?v\?ǀ\ǀt \i s芤 ‹?dt t ?⁄\‹?¤⁄\ǀ QQ UK VK WK PP TROK WUVK OOO
RM 銚 i 芳‹?ǀ⁄i ?ǀ⁄›?v\„K «·\?ǀUǀ?ǀn‹£?ǀ·?‹ǀ?ǀn\?d莿 ‹?vi ¤⁄\ǀ QR
S銚 i n‹?t ⁄·?⁄ni ?ǀ⁄›?v\„K b芤 ‹l \i ?ǀ\ǀ?ǀn‹£?ǀ·?‹›F ǀi \?d莿 ‹?vi ¤⁄Uǀ QS

T?si 葶 ‹?ǀ⁄i ?d\·?t ·?£Ufi?vU‹?v芣 n?dǀ‹?vi ¤⁄\b QT
UM 銚道‹t ⁄·?⁄\?d芤 ·t 菒 ?XUfi?vU‹?v芤 ›?dǀ‹?vi ¤⁄\ǀ QU
VM 銚道‹?t ⁄·苙 i ǀ⁄›?v\„K ǀUt菕 ǀ?v\?l ǀi ?‹⁄·\‹?d芰 ǀǀ?ǀ⁄i \ QV POQK ROXK TOT PVWK VTQK SRV
k菕 ·?ǀ⁄·„n‹?t i ¡‹?t ⁄·\‹?t苞 ⁄›\t ?d›‹£?d\·?t ·F RO POQK ROXK TOT VOXK UPXK SRV
Y Y Y M kl l F ·?ǀ⁄·„U‹?t i 芳 ‹t道 K ⁄›\t ?d›‹£?t \i ?ǀ⁄¢ ‹⁄

PM 銚道‹?t ⁄·?t苞 fi⁄\t ?⁄\‹⁄?ǀU?fi⁄i U·K ‹⁄\‹?vU‹?£Ufi?ǀi \?ǀ⁄n?s苞 ⁄膜 · RP QP
観 M h h芶 Y l 芵腡 h t i d?u菒 | l v菒 o芶 腡 菒 芶\ǀ芶 Y l ·?st 膌 h Y 芵–·K Y Y l ·\?l \l ?ǀ›?fi賻 l ¡·?ǀ·\?››\‹‹
– l ` 腶莆k膢 赈k¥l kl i 腶莆⁄膌 Y 腶膡膡kl i n膡 k̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ RQ QP

RM 銚 i 芳‹?v\„?‹£U‹?⁄\‹K d\i ⁄\‹?‹⁄\‹?d菒 ǀǀ RR
S?si 葶 ‹?ǀ⁄i t –\?‹莿 ?XUǀ?v\„ RS
TM 銚道‹?ǀ⁄i t –\?‹莿 ?t ⁄·¡?t \i ?ǀ⁄¢ ‹⁄ RT
UM bUt 膜 ǀK l ǀi ?‹⁄·\‹?d\?t –芤 ǀ⁄›?ǀ⁄U?s苐 ⁄莌 · RU QP

kko·?b⁄·„U‹?t i \‹?t ⁄·\‹?t苧 F ⁄n\t ?dn‹£?t \i ?b⁄i ‹⁄ SO
P膡 腖·?b⁄·„U‹?t i 芳 ‹?t ⁄·\‹?t –›‹£?¤荖 G TO¥QOJROJSOH TO G POWK WXXK PXOH VUK QOOK RPW
銚道‹?v\?t•莿 ‹£?d菒 莿‹£?t t t ‹?d\·?¤K UO QK RQRK WUWK USX QK QSVK UUWK RRP

‹⁄A‹£?ǀ花 \?t ⁄\„?dUi t K £i U?⁄Ui ?d›\i ?fl·„?dUi ?‹£›\i t › UP

si ¡‹?u\?t t oG OF ‹£?dkonF ‹£?t i n‹?b·ni ?¤K G VO¥TOJUOJUPH VO QK QPSK XUXK STX QK RQRK WUWK USX
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Tdng c6ng
Cdng ty c6

荔k腧 «腠 ui ¡t ?m\«
fi⁄\‹?kh k̀mh ?̀STM S

l\·?sU?a?OX腣 Y cm
G a\‹?⁄\‹⁄?t ⁄¡›?s⁄n‹£?t l l ?sUY QOONQOPS膍 s腎 asb

m£芯 QQNPQNQOPS?ǀi \?a›?t – l h諣 l £?asbH

à m?s蝕txds?ch hmg?à n?b̀ n?s h̀ ?b蝕 hm蝕
et 膍 i 葉 膍 菆Q荃

h 腝 ct t b?ch 葆 蝗h蝕n陻s?cnmf?bt̀ ?cǹ 躖蝕?mfh h h do
l 腝 h h i ‹⁄?t ⁄i ǀ?sUM ⁄i ·?vU‹Y 腒 膍U‹?£Ufi?ǀi \?ǀ` ǀ?ǀn?dn‹£
Q腝 ki ‹⁄?v荣b?¤i ‹⁄?d›\‹⁄Y w\„?d·‹£
R腝 m£«⁄‹苜¡?¤i ‹⁄?d›\‹⁄??Y w腠 P腧 M M M

S腎 c›ǀ?di U«?⁄›Ad›‹£?ǀi \?d›\‹⁄?‹£⁄i ¡fi?t –›‹£?‹t t«?t \i ?ǀ⁄«⁄?ǀU莀 ‹⁄?⁄·t t l £?d¡‹?b英 ›?ǀl ›?t \i ?ǀ⁄i ‹⁄

蝕腜jl i 苆 j葆 ?sǹ mM c菐 m?uh s葆 m?sdr荅 ctmf?sqnmf?j葆 ?sǹ m
l 腝 j荖 ¤Ut ›\‹?‹l «?i ?at t d\·l 芫 ‹£芯 n¢ NOP¤Ut ⁄i ǀ?v\n?‹£芯 RPNPQ?⁄t t £?‹t t«
QL c›‹?vi t i \‹腧 si ?d·‹£?t –›‹£?¤U?P›賜‹Y ui ¡t ?‹\l ‹?d菂 ‹£G umcH

h蝕腜bgt̀ m?ltF b?u ?̀bh h d?cn?jd?sǹ m? ò?ctmfY
P腣 ǀ⁄¡?dn?¤¡?t ›i ‹膡 fidM ‹£M Y ??????????????????????? 膌
bn‹£?t „? fì?d·‹£?b⁄¡?d›?¤¡?bi ‹?dn\‹⁄?‹£⁄i ¡fi?b\‹?⁄\‹⁄?t ⁄¡n?s⁄›‹£?t ·?sU?QOOQOPSNss腜 asb?‹£\„?QQ?t ⁄i ‹£?PQ
‹\l 膡 QOPS?ǀi \?PR›膌 h腍\i ?ǀ⁄i ‹l l ?v¡?vPXb?⁄l –›‹£?d\‹?b⁄¡?d›?¤¡?tni ‹?h腬 n\‹⁄?‹£⁄i ¡fiM

QL s·v¡‹?bU?v\?vi bǀ?t ·\‹?t ⁄i ?ǀ⁄·i ‹?i ‹–ǀ?¤¡?tni ‹?vH ǀ⁄菂 ?dU?¤PUt ›i ‹Y
bn‹£芵 d\腧 d·‹k?ǀ\ǀ?b⁄·i ‹?«K ǀ?¤U?t W见 ui ¡t ?m\«?u\?b\b腅 u«?b\‹?⁄u腧 £?d⁄?b⁄·t t ?«vǀ?d›?m⁄\‹芶

Ab\l l⁄\‹⁄M bi ǀ?bU›?ǀ\›?t \i ?ǀ⁄i ‹⁄?d·菐 ǀ?l \fi?v\?t – i ‹⁄?b\„?t ⁄¡›?di ‹£?«›i ?fl·„?di ‹⁄?ǀi \?t苕 ‹£?ǀ⁄·i ‹?«荢腂v\?ǀ⁄U?dn?¤Ut ›\‹
⁄i ¡‹?⁄\‹⁄?d\‹£?\fi?d·‹£M

RL h ‹‹⁄?t ⁄i ǀ?¤腝 U?tni ‹?l fi?d·‹£Y
bn‹£?t „?i fi?d·‹£?⁄i ‹⁄?t ⁄i ǀ?¤¡?t ›i ‹?t –¡‹?«\„?vi t i ‹⁄Y m⁄腠 ¤K ǀ⁄·‹£

h u腣 b̀ b?bghmg?r b̀h h ?jd?sǹ m? ò?ctmf
l 腜 m£·„¡‹?t i ǀ?£⁄i ?‹⁄\‹?ǀi ǀ?¤⁄›i ‹?t i \‹?v菉 ?ǀi ǀ?¤⁄ni ‹?t t –ǀ‹£?d·ǀ‹£?t i \‹Y
¢ M ¢腜 蝗£菅 雜膌钬K 膌 鑔

腧
£菏 鑔膍

` 鑔
菅 英芠芽芽芠膍£膍 苄K 菅 銤膍菐腵

bi b?‹£⁄i ¡fi?u苨 ¤i ‹⁄?t U?fi⁄t t ?ri ‹⁄?b苓 ‹£?‹£n\i t ¡?dl l 菐 ǀ?fl·„?dUi ?–\?d膢 ‹£?u¡t ?m\«?t⁄¡›?t l 荅 £i i ?£i \O
di U«?fi⁄t t ?ri ‹⁄?‹£⁄i ¡fi?u·K t \i ?t l l 菂 i ?di U«?ǀ·Ui ?‹t t l ‹?ǀ` ǀ?¤⁄›\‹?«·ǀ?ǀU?£Uǀ?‹£›\i t ¡?d芶 菐ǀ?fl·„
v\›?ǀi \?‹£\‹?⁄\‹£?‹ǀi ?ǀ›‹£?t „?«UM 苊 i ?¤⁄› ‹̀?ǀn‹£?bU?v\›?‹£\„?¤¡t t ⁄i ǀ?‹i ¡‹?dn?¤¡?t ›i ‹
¢ M Q腝 蝗£菅 雜 膍 菆 菔 膍 荏膌躠

` 賕
銤 菍 膌

AA£荏
閨 £膌 i 苄

F 菅

腵

di b⁄?t l l 莵 b?t U?t \i ?t ⁄菂 i

dUi ?t l POO荔 £i ?̀«·\

QL m£·v¡‹?t i ǀ?¤¡?tn賜‹?ǀi ǀ?¤⁄ni ‹?d\·?t –膡 H i ?ǀ⁄i ‹⁄
G PH i ǀ?¤⁄›i ‹?d\·?t t –?¤⁄\ǀ?t \l t ⁄葶 M i ?di ¡‹l ?b賜腂ǀl 腂 K ‹¡·Y
腝 bUt ⁄苞i ⁄At ⁄·?⁄菂 i ?⁄n腎 d\n?⁄A¤Y ⁄›‹£?fl·賜 R?t ⁄«£?¤G U釐 ‹£芯 «·\?¤⁄›i ‹?d⁄?t t ?dU?d·臥 bni ?l \腧 t i «£

d·ǀ‹£?t i ¡‹AZ
腜?bUt l l d?⁄t t ?t ⁄·?⁄Ui ?vU‹?d·UP?l ?‹t t«?⁄OOb?i n‹£?l b⁄·?¤K V?¤i ‹⁄?d›\l l ⁄?d·臥 fi⁄见 l ›\i l \?\i s⁄?‹£«?⁄AM
腜 bUt ⁄bi ?⁄腧 t ⁄·?⁄菂 i ?vU‹?t –¡‹?l «?⁄›芣ǀ?i n‹l ǀ⁄·芯 ¤i ‹⁄?d›\‹⁄?d芶nb?fi⁄见 l ›\i l \?t \i ?s⁄?d\i ?⁄讻腅

R腣 m£·„n‹?t l ǀ?¤¡?t ›i ‹?‹nF fi⁄i i ?t ⁄·
ǀi ǀ?¤⁄›\‹?‹›?fi⁄\i t ⁄·?¤⁄i ǀ⁄?⁄\‹£K ¤⁄›\‹?t –\?t ––菐 ǀ?ǀ⁄›?‹£l l 菂 i ?bi ‹K fi⁄i i t ⁄·?‹腂 l ?b›?v\?ǀi ǀ?¤⁄›i ‹?fi⁄\i t ⁄·?¤⁄\ǀ?t \l
t ⁄\–i ?di ¡‹l ?bl ›?ǀl ›?‹¡·?ǀUY
腜bUt ⁄d?⁄t t ?t ⁄·?⁄苧 i ?⁄n›ǀ?t l l \l l ⁄?t ›«?d·Ui ?l ?‹t t«G ⁄n›ǀ?i n‹£?«›t ?ǀ⁄·芯 s⁄?‚·t t ?¤i ‹⁄?d›\l l ⁄H d•臥 fi⁄«?l ›\i
l \?s\i ?sl l l ?‹£讙 l ?⁄\‹M 腁
銆bUt ⁄葶 F i ?⁄\‹?t ⁄·?⁄Ui ?⁄n腎 t l l \‹⁄?t OP‹?t –¡‹?l ?‹t t«G ⁄n腎 t –¡‹?«nt ?ǀ⁄·?¤l K Vsi ‹?‚·t t ?¤i ‹⁄?dn\‹⁄H d·nǀ?fi⁄\‹?PO腂 i ?l \
腁s\i ?si ‹?d\i ?⁄\‹M



膜? 腒K ??}?? 菇 ?? 膜 O? 膜 遬 ? 膜 腒?? 膌 腍 ? 膡 膡SL ¢ m£·v¡‹?t \ǀ?£⁄l ?‹⁄\‹?⁄\‹£?l ›‹?i j‹nY
gt t ¢ t苔‹?¤l l ›質腂ǀ?t i l 腬Pl t ⁄¡›di i £UǀK t –t –腎 £?⁄t t ?£l顨 t ⁄·⁄?ǀU?t ⁄Ut ⁄ub?⁄i ¡‹?d芶 nb?t ⁄苭 ⁄«腌 £i £Uǀt ⁄i t i ‹⁄t ⁄¡›
£i 膢 t – i ?t ⁄·\‹?ǀU?t l PU?t ⁄sǀ?⁄i ¡‹?dl ebbM fi \?£Uǀ?⁄\‹£?t U‹?¤£›?b\›?£U«?ǀ⁄i ?fi⁄i ?«·\K ǀ⁄i ?fi⁄i ?ǀ⁄n?bi ¡‹?v\?ǀ\ǀ?ǀ⁄i ?fi⁄i
l i ¡l l ?fl·\‹?t – K ǀ?t i Ufi?¤⁄i ǀ⁄?fi⁄t t ?si ‹⁄?dU?ǀU?d·菐 ǀ?⁄\‹£?t U‹?¤⁄›?U?di \?di ¡«?v\?t –\‹£?t ⁄i i ?⁄i ¡‹?t \i M
fi i ?t – i ?⁄\‹£?t 菂 ‹?¤⁄›?d·菐 ǀ?‚i ǀ?di ‹⁄?t ⁄¡›?fil l t – G 膡 l £?fi⁄̀ fi?d¢ ǀ⁄?d\‹⁄M
g\‹£?t \‹?¤⁄›?d·›ǀ?⁄\ǀ⁄?t ›i ‹?t ⁄¡›?fi⁄芸 腂l £?fi⁄i fi?¤¡?¤⁄\i t ⁄苨 芳Pl £?‚·„¡‹M

TL mQ·v¡‹?t i ǀ?£⁄i ?‹⁄\‹?vH ¤⁄i ·?⁄\›?t 菉 i si ‹?ǀU?di ‹⁄
s\i 镩芲ǀUdi ‹⁄?⁄«?⁄i 貌«i s⁄?ǀU?di ‹⁄?vU?⁄«G i 芰臥苜i 蹒苪 t ⁄¡›?£l?£UǀM s–›‹£?fl·賜 鏹i 貌 si ?dt t £?t \i s⁄?ǀU
di ‹⁄貌臥苜i ‹⁄t t t ⁄¡n?‹£v¡‹?£lK ⁄\›?«葶 ‹l 荅荧¡?v\?£i \?t – i ?ǀ菂 ‹?PXi M

j腧 ·?⁄\›?dvnǀ?t – i ǀ⁄?t l l ››?fi⁄t e莿 l £?fi⁄i fi?dt譑 l £?t l l 賜‹£M s⁄菂 i ?£i \‹?¤⁄\·?⁄\n?d芰 ›b?t i ‹⁄?t ⁄¡n?t ⁄苞 i ?£i \‹?¤⁄\·?⁄\n?fl·„
di ‹⁄?t \i ?s⁄n‹£?t ·?sU?STNQOPRNss腝 asb?‹£\„?QTNOSNQOPR?ǀt \?a›?s\i ?ǀ⁄¢ ‹⁄
s\i ?s\‹?ǀG T?di ‹⁄?vU?⁄i ‹⁄?l \?£i i ?t – i ?fl·„葶 ‹?st ?d·‹£?d\t ?¤⁄U‹£?‚i ǀ?di ‹⁄?t ⁄苞 i ?⁄\‹?‹¡‹?¤⁄›‹£?t ⁄K ǀ?⁄i ¡‹?t – i ǀ⁄?¤⁄\·?⁄\›M

UL mQ·v¡‹?t i ǀ?Q⁄i ?‹⁄\‹?v\?fi⁄\‹?bU?ǀ⁄i ?fi⁄i t – i ?t –sUF ǀY
ǀ莀ǀ?vfi⁄i t –膢 kUǀ?ǀ⁄i ?l i ¡‹鏱 fl·\l l ?dU‹?ǀ⁄i fi⁄i ?s⁄?‚·膢 t ?¤i ‹⁄?d›\l l ⁄?‹\«?t \i ?ǀ⁄«⁄?⁄i ¡‹?t \i 腂ǀ?£l l i ?‹⁄腧 ‹?ǀ⁄i ?fi⁄¢
t –\?t –PPUǀ?‹£t t ‹?⁄\‹?v\?d·M ǀǀ?t i ‹⁄?v\›?ǀ⁄i ?fi⁄i ?si ‹?‚·\t ?¤i l l ⁄?d›\‹⁄?t –›‹£?‹\‹l ?t \i ?ǀ⁄i ‹⁄Z
b\b?b⁄i ?fi⁄i ?r\·?d\„?d\?fi⁄t t ?ri ‹⁄?t –n‹£?‹⁄«?t \i ?b⁄«⁄?‹⁄·‹£̃dl e£b?⁄\X⁄?t ǹ ‹?u苪n?b⁄i ?fi⁄i t苊 鏹芶UF b?d\i ?⁄\‹?d¡?fi⁄\‹
bUd\‹?v\›?¤Ut ?fl·莢 ?⁄腂 M dn‹£?si ‹?‚·t t ?¤i ‹⁄?d›\‹⁄?t –›‹£?‹⁄i 葶 ·?‹t t«?£U«Y
腝?bn‹£?ǀ·?d·‹£?ǀ·?s\i ‹?‚·\t ?ǀU?£i i ?t ei PU‹M
̃?ǀ⁄i ?fi⁄i ?si \?ǀ⁄i \?t \i ?s ‹̀?ǀ›?di ‹⁄?fi⁄\t ?si ‹⁄?i ‹›t l \‹?fl·賜 PUPPM

̃ǀ⁄i ?›⁄¢ ?t ⁄·¡?d\t ?t –\?t –·Uǀ?‹⁄i ¡·?‹t t i ‹M
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‹£ Giim Ddc

膌 D莿 D鞯莿菆腌
A

鏱k̀跠駷荃臧̀
荃

bOmf s„
b芴 o跫̀醺

腒


